TÊN HỌC PHẦN CÁC NGÀNH CỦA BẬC CAO ĐẲNG

	STT
	Mã 

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước(a)

tiên quyết(b)

song hành(a)

	I. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

	1. Kiến thức cơ sở ngành
	22
	

	1
	CK101
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	4 (4,0,8)
	

	2
	CK102
	Cơ ứng dụng
	3 (3,0,6)
	KHCB001 (a),

KHCB003 (a)

	3
	CK103
	Dung sai kỹ thuật đo
	2 (2,0,4)
	

	4
	CK104
	Vật liệu học
	2 (2,0,4)
	KHCB004 (a)

	5
	CK105
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	2 (2,0,4)
	

	6
	CK106
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2 (2,0,4)
	

	7
	CK107
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4 (4,0,8)
	CK101 (a)
CK102 (a)

CK104 (a)

	8
	CK108
	AutoCAD (2D)
	2 (2,0,4)
	CNTT002 (a),
CK101 (a)

	9
	CK213
	Đồ án Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	1 (0,1,1)
	CK107 (a)

	2. Kiến thức chuyên ngành (36)
	17
	

	1
	CK201
	Công nghệ chế tạo máy
	4 (4,0,8)
	CK107 (a)

	2
	CK202
	Kỹ thuật điện – điện tử và trang bị điện trong máy máy cắt kim loại
	2 (2,0,4)
	

	3
	CK203
	Truyền động thủy lực và khí nén  trong công nghiệp
	2 (2,0,4)
	

	4
	CK204
	Công nghệ CNC
	3 (3,0,6)
	CK108 (a)

	5
	CK205
	Công nghệ CAD/CAM
	3 (3,0,6)
	CK204 (a)

	6
	CK214
	Đồ án học phần Công nghệ chế tạo máy 
	1 (0,1,1)
	CK201 (a)

	3. Học phần tự chọn
	4
	

	1
	CK215
	Chế tạo phôi
	2 (2,0,4)
	CK201 (b)

	2
	CK216
	Nguyên lý cắt kim loại
	2 (2,0,4)
	CK201 (b)

	3
	CK217
	Máy cắt kim loại
	2 (2,0,4)
	CK201 (b)

	4
	CK218
	Đồ gá
	2 (2,0,4)
	CK201 (b)

	5
	CK219
	Các phương pháp gia công đặt biệt
	2 (2,0,4)
	CK201 (a)

	6
	CK220
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 1
	2 (2,0,4)
	CK205 (a)

	7
	CK221
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 2
	2 (2,0,4)
	CK220 (a)

	4. Thực hành
	15
	

	1
	CK206
	Thực tập Nguội – Hàn cơ bản
	3 (0,3,3)
	CK103 (a),
CK106 (a)

	2
	CK207
	Thực tập Tiện 1
	2 (0,2,2)
	CK103 (a),

CK106 (a)

	3
	CK208
	Thực tập Tiện 2
	2 (0,2,2)
	CK207 (a)

	4
	CK209
	Thực tập Phay 1
	2 (0,2,2)
	

	5
	CK210
	Thực tập Phay 2
	2 (0,2,2)
	CK209 (a)

	6
	CK211
	Thực tập CAD/CAM – CNC
	2 (0,2,2)
	CK207 (a),

CK209 (a)

	7
	CK212
	Thực tập CNC
	2 (0,2,2)
	CK211 (a)

	5. Thực tập tốt nghiệp
	4
	

	1
	CK503
	Thực tập tốt nghiệp
	4 (0/0/6)
	

	6. Khóa luận tốt nghiệp
	5
	

	1
	CK502
	Khóa luận tốt nghiệp
	5 (0/0/5)
	

	II. NGÀNH CHẾ TẠO MÁY

	1. Kiến thức cơ sở ngành
	21
	

	1
	CK101
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	4 (4,0,8)
	

	2
	CK102
	Cơ ứng dụng
	3 (3,0,6)
	KHCB001 (a),

KHCB003 (a)

	3
	CK103
	Dung sai kỹ thuật đo
	2 (2,0,4)
	

	4
	CK104
	Vật liệu học
	2 (2,0,4)
	KHCB004 (a)

	5
	CK105
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	2 (2,0,4)
	

	6
	CK106
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2 (2,0,4)
	

	7
	CK107
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4 (4,0,8)
	CK101 (a)

CK102 (a)

CK104 (a)

	8
	CK108
	AutoCAD (2D)
	2 (2,0,4)
	CNTT002 (a),

CK101 (a)

	9
	CK213
	Đồ án Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	1 (0,1,1)
	CK107 (a)

	2. Kiến thức chuyên ngành (52)
	18
	

	1
	CK201
	Công nghệ chế tạo máy
	4 (4,0,8)
	CK107 (a)

	2
	CK202
	Kỹ thuật điện – điện tử và trang bị điện trong máy cắt kim loại
	3 (3,0,6)
	

	3
	CK202
	Truyển động thủy lực và khí nén trong công nghiệp
	2 (2,0,4)
	

	4
	CK202
	Công nghệ CNC
	3 (3,0,6)
	CK108 (a)

	5
	CK202
	Công nghệ CAD/CAM
	3 (3,0,6)
	CK204 (a)

	6
	CK214
	Đồ án học phần Công nghệ chế tạo máy
	1 (0,1,1)
	CK201 (a)

	3. Học phần tự chọn
	4
	

	1
	CK215
	Chế tạo phôi
	2 (2,0,4)
	CK201 (b)

	2
	CK216
	Nguyên lý cắt kim loại
	2 (2,0,4)
	CK201 (b)

	3
	CK217
	Máy cắt kim loại
	2 (2,0,4)
	CK201 (b)

	4
	CK218
	Đồ gá
	2 (2,0,4)
	CK201 (b)

	5
	CK219
	Các phương pháp gia công đặt biệt
	2 (2,0,4)
	CK201 (a)

	6
	CK220
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 1
	2 (1,1,3)
	CK205 (a)

	7
	CK221
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 1
	2 (1,1,3)
	CK220 (a)

	4. Thực hành
	30
	

	1
	CK206
	Thực tập Nguội – Hàn cơ bản
	3 (0,3,3)
	CK103 (a),

CK106 (a)

	2
	CK207
	Thực tập Tiện 1
	2 (0,2,2)
	CK103 (a),

CK106 (a)

	3
	CK208
	Thực tập Tiện 2
	2 (0,2,2)
	CK207 (a)

	4
	CK209
	Thực tập Phay 1
	2 (0,2,2)
	

	5
	CK210
	Thực tập Phay 2
	2 (0,2,2)
	CK209 (a)

	6
	CK211
	Thực tập CAD/CAM – CNC
	2 (0,2,2)
	CK207 (a),

CK209 (a)

	7
	CK212
	Thực tập CNC
	2 (0,2,2)
	CK211 (a)

	8
	CK
	Thực tập tổng hợp 1
	3 (1,2,4)
	CK209 (a)

	9
	CK222
	Thực tập tổng hợp 2
	4 (1,3,5)
	

	10
	CK223
	Đồ án chuyên ngành
	4 (2,2,6)
	

	11
	CK224
	Tham quan thực tế
	2 (0,2,2)
	CK209 (a)

	12
	CK225
	Giao tiếp nghề nghiệp
	2 (0,2,2)
	CK212 (a)

	5. Thực tập tốt nghiệp
	6
	

	1
	CK503
	Thực tập tốt nghiệp
	6 (0/0/6)
	

	6. Khóa luận tốt nghiệp
	5
	

	1
	CK502
	Khóa luận tốt nghiệp
	5 (0/0/5)
	

	III. NGÀNH CƠ ĐIỆN

	1. Kiến thức cơ sở ngành
	23
	

	1
	CK101
	Vẽ kỹ thuật
	3 (3,0,6)
	

	2
	CK102
	Cơ ứng dụng
	3 (3,0,6)
	

	3
	CK103
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	2 (2,0,4)
	

	4
	CK104
	Vật liệu học
	2 (2,0,4)
	

	5
	CK105
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	2 (2,0,4)
	

	6
	CK106
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2 (2,0,4)
	

	7
	CK107
	Nguyên lý máy
	2 (2,0,4)
	

	8
	CK109
	Chi tiết máy
	3 (3,0,6)
	

	9
	CK202
	Kỹ thuật điện – điện tử  và trang bị điện trong máy cắt kim loại
	3 (3,0,6)
	

	10
	CK213
	Đồ án tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	1 (0,1,1)
	

	2. Kiến thức chuyên ngành (53)
	15
	

	1
	CK217
	Máy cắt kim loại
	2 (2,0,4)
	

	2
	CĐ218
	Quản lý và Kỹ thuật bảo trì
	3 (3,0,6)
	

	3
	CĐ214
	Đồ án học phần Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	1 (0,1,1)
	

	4
	CK201
	Công nghệ chế tạo máy
	4 (4,0,8)
	

	5
	CK204
	Công nghệ gia công CNC
	2 (1,1,3)
	

	3. Học phần tự chọn
	6
	

	1
	CK219
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2 (2,0,4)
	CK201 (a)

	2
	CĐ203
	Hệ thống Khí nén – Thủy lực
	2 (2,0,4)
	

	3
	CĐ204
	Kỹ thuật nâng chuyển
	2 (2,0,4)
	

	4
	CĐ205
	Công nghệ CAD/CAM
	2 (1,1,3)
	

	5
	CĐ210
	Hệ thống FMS và CIM
	2 (1,1,3)
	

	6
	CĐ211
	PLC
	2 (1,1,3)
	

	7
	CĐ212
	Kỹ thuật số
	2 (1,1,3)
	

	4. Thực hành bắt buộc
	30
	

	1
	CĐ234
	Thực tập Nguội cơ bản
	2 (0,2,2)
	CK106 (a)

	2
	CĐ235
	Thực tập Tiện cơ bản
	2 (0,2,2)
	

	3
	CĐ236
	Thực tập Phay cơ bản
	2 (0,2,2)
	

	4
	CĐ237
	Thực tập điện
	2 (0,2,2)
	

	5
	CĐ238
	Thực tập Gò – Hàn
	2 (0,2,2)
	

	6
	CK239
	Thực tập Sửa chữa Cơ khí
	4 (0,4,4)
	

	7
	CĐ242
	Thực tập tổng hợp 1
	4 (1,3,5)
	

	8
	CĐ243
	Thực tập tổng hợp 2
	4 (1,3,5)
	

	9
	CĐ244
	Đồ án chuyên ngành
	4 (2,2,6)
	

	10
	CĐ245
	Tham quan thực tế
	2 (0,2,2)
	

	11
	CĐ246
	Giao tiếp nghề nghiệp
	2 (0,2,2)
	

	5. Thực hành tự chọn
	2
	

	1
	CĐ240
	Thực tập Nguội nâng cao
	2 (0,2,2)
	

	2
	CĐ241
	Thực tập Tiện nâng cao
	2 (0,2,2)
	

	6. Thực tập tốt nghiệp
	6
	

	1
	CK506
	Thực tập tốt nghiệp
	6 (0,0,6)
	

	7. Khóa luận tốt nghiệp
	5
	

	1
	CK507
	Khóa luận tốt nghiệp
	5 (0,0,5)
	

	IV. NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ

	1. Kiến thức cơ sở ngành
	28
	

	1
	CK101
	Vẽ kỹ thuật
	3 (3,0,6)
	

	2
	CK102
	Cơ ứng dụng
	3 (3,0,6)
	

	3
	CK103
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	2 (2,0,4)
	

	4
	CK106
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2 (2,0,4)
	

	5
	CK107
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	4 (4,0,8)
	

	6
	CK108
	AutoCAD
	2 (2,0,4)
	

	7
	CK213
	Đồ án tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	1 (0,1,1)
	

	8
	CK203
	Truyền động Thủy lực – Khí nén trong công nghiệp
	2 (2,0,4)
	

	9
	CK111
	Kỹ thuật điện
	2 (2,0,4)
	

	10
	CK112
	Kỹ thuật điện tử
	2 (1,1,3)
	

	11
	CK113
	Kỹ thuật số
	2 (1,1,3)
	

	12
	CK114
	Kỹ thuật điều khiển tự động
	3 (3,0,6)
	

	2. Kiến thức chuyên ngành (29)
	13
	

	1
	CK201
	Công nghệ chế tạo máy
	4 (4,0,8)
	CH107 (a)

	2
	CĐT242
	Kỹ thuật Cảm biến đo lường
	2 (1,1,3)
	

	3
	CĐT232
	PLC
	2 (1,1,3)
	

	4
	CĐT243
	Vi xử lý
	2 (2,0,4)
	

	5
	CĐT244
	Đồ án học phần Cơ điện tử
	1 (0,1,1)
	

	6
	CĐT245
	Robot công nghiệp
	2 (2,0,4)
	

	3. Học phần tự chọn
	4
	

	1
	CĐT246
	Điện tử công suất
	2 (1,1,3)
	

	2
	CĐT247
	Cấu trúc máy tình và thiết bị ngoại vi
	2 (1,1,3)
	

	3
	CĐT248
	Kỹ thuật Nhiệt
	2 (1,1,3)
	

	4
	CĐT230
	Công nghệ CAD/CAM
	2 (1,1,3)
	

	5
	CĐT231
	Hệ thống FMS và CIM
	2 (1,1,3)
	

	6
	CĐT228
	Công nghệ gia công CNC
	2 (1,1,3)
	

	4. Thực hành bắt buộc
	12
	

	1
	CĐT237
	Thực tập điện
	1 (0,1,1)
	

	2
	CĐT249
	Thực tập Cơ điện tử
	3 (0,3,3)
	

	3
	CĐT250
	Thực tập Vi xử lý
	1 (0,1,1)
	

	4
	CĐT251
	Thực tập Kỹ thuật điều khiển tự động
	1 (0,1,1)
	

	5
	CĐT252
	Thực tập Robot
	2 (0,2,2)
	

	6
	CĐT253
	Thực tập Sửa chữa cơ khí
	2 (0,2,2)
	

	5. Thực hành tự chọn
	2
	

	1
	CĐT240
	Thực tập Nguội cơ bản
	2 (0,2,2)
	

	2
	CĐT241
	Thực tập Tiện cơ bản
	2 (0,2,2)
	

	3
	CĐT236
	Thực tập Phay cơ bản
	2 (0,2,2)
	

	4
	CĐT238
	Thực tập Gò - Hàn
	2 (0,2,2)
	

	6. Thực tập tốt nghiệp
	5
	

	1
	CĐT506
	Thực tập tốt nghiệp
	5 (0/0/5)
	

	7. Khóa luận tốt nghiệp
	5
	

	1
	CĐT507
	Khóa luận tốt nghiệp
	5 (0/0/5)
	


